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Xuân Lộc, ngày 22 tháng 9 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 04/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Thông tư Liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất;
Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 265/TTr-PNV ngày 08/9/2010 và Báo cáo thẩm định của phòng Tư pháp huyện số 63/BC-PTP ngày 07/9/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm

Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND huyện Xuân Lộc)


Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Điều 1. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Xuân Lộc, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND huyện Xuân Lộc, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở chủ quản trực tiếp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Xuân Lộc và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc đặt tại số 267, đường Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc
1. Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
2. Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản.
3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án.
5. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá.
6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất.
7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
8. Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.
9. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
10. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao.
11. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc 
1. Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao.
2. Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân.
3. Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
4. Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
Điều 5. Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có 01 Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và có tối đa 03 tổ chuyên môn, nghiệp vụ; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo tiêu chuẩn, chức danh quy định.

- Giám đốc: Là người đứng đầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về nhân sự, tài sản, tài chính và toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Trung tâm.
- Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động Trung tâm trên một số lĩnh vực cụ thể được Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 6. Biên chế
Biên chế của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện là biên chế sự nghiệp do Chủ tịch UBND huyện quyết định. Việc quản lý, sử dụng biên chế của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn các Nghị định này.

Chương IV
CƠ CHẾ TÀI CHÍNH
Điều 7. Nguồn tài chính sử dụng
1. Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn Nghị định này.

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, gồm:

a) Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

b) Kinh phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

c) Kinh phí quản lý quỹ đất đã thu hồi, nhận chuyển nhượng, tạo lập, phát triển và quỹ nhà đất đã xây dựng phục vụ tái định cư theo dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt;

d) Phí đấu giá, tiền bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất (kể cả đất có tài sản gắn liền với đất) theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định cụ thể của UBND tỉnh;

đ) Phí đấu thầu, tiền bán hồ sơ dự thầu đối với dự án có sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết; lãi tiền gửi tổ chức tín dụng;

g) Các khoản thu từ thực hiện hoạt động dịch vụ theo hợp đồng ký kết và quy định của pháp luật;

h) Các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn vốn được ứng từ ngân sách Nhà nước, từ Quỹ Phát triển đất để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

5. Nguồn vốn từ liên doanh, liên kết để thực hiện các chương trình, phương án, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nội dung chi
1. Chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Chi không thường xuyên, gồm:

a) Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức; chương trình mục tiêu Quốc gia; vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định; các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; tinh giản biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định (nếu có); đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định khi thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài và các hoạt động liên doanh, liên kết theo quy định hiện hành;

 b) Chi thực hiện các nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng và tạo lập, phát triển; quản lý quỹ nhà, đất tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đầu tư xây dựng khu, điểm, nhà tái định cư và các công trình hạ tầng khác theo chương trình, phương án, dự án, đề án, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quản lý, thanh toán các nguồn vốn ứng hoặc huy động
1. Đối với nguồn vốn ứng từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 4 của Quy chế này được thực hiện quản lý, thanh toán và hoàn trả vốn ứng theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

2. Đối với nguồn vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 4 của Quy chế này được thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tại địa phương.

3. Đối với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định vay vốn của tổ chức tín dụng.

4. Đối với nguồn vốn liên doanh, liên kết được thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hợp đồng liên doanh, liên kết đã ký kết.

5. Nghiêm cấm việc sử dụng vốn ứng từ ngân sách Nhà nước, từ Quỹ Phát triển đất để sử dụng vào các mục đích không thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Sử dụng kết quả hoạt động và báo cáo tài chính
1. Hàng quý và cuối năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định (nếu có). Chênh lệch thu lớn hơn chi được phân phối: Trích tối thiểu 25% để lập quỹ phát triển sự nghiệp; trả thu nhập tăng thêm cho người lao động và trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này. 

2. Việc lập và giao dự toán kinh phí, thực hiện báo cáo tài chính, kiểm tra và quyết toán nguồn tài chính được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Chương V
QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 11. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo chế độ định kỳ và yêu cầu đột xuất.
Điều 12. Đối với UBND huyện Xuân Lộc
Chấp hành sự chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao; báo cáo và xin ý kiến UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện các vấn đề vượt quyền hạn được giao.

Điều 13. Đối với các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan
1. Đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quan hệ công tác trên cơ sở phối hợp, bình đẳng cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quan hệ với các đối tác trong việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công theo chức năng, nhiệm vụ quy định.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có trách nhiệm triển khai, xây dựng nội quy làm việc cụ thể của Trung tâm Phát triển quỹ đất và tổ chức thực hiện Quy chế này.

Chế độ khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc cần bổ sung, sửa đổi thì Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổng hợp, thống nhất với phòng Nội vụ huyện trình UBND huyện xem xét, quyết định./.
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